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I. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Câu 1. (0,25 điểm) Phép chia  2x4y3z : 3xy2z có kết quả bằng :



	A. x3y	B. x3y	C. x4yz	D. x3y
Câu 2. (0,25 điểm) Tổng số đo các góc của một tứ giác bằng:
	A. 900	B. 3600	C. 1800	D. 2700
Câu 3. (0,25 điểm) Kết quả của phép tính(x – y )2 : ( x – y) là:
	A. x + y 	B. 2	C. x – y	D. 1  

Câu 4. (0,25 điểm) Phân thức đối của phân thức  là:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. (0,25 điểm) Hình thang cân là hình thang có :
	A. Hai cạnh bên song song.	B. Hai góc kề một đáy bằng nhau.
	C. Hai góc kề cạnh bên bằng nhau	D. Hai cạnh đáy bằng nhau



Câu 6. (0,25 điểm) Mẫu thức chung đơn giản nhất của hai phân thức :  và  là:
	A. 12xy	B. 12x3y2	C. 12x5y4	D. 12x2y2
Câu 7. (0,25 điểm) Cho tam giác ABC, đường cao AH = 3cm, BC = 4cm. Diện tích của tam 
giác ABC  là :
	A. 12 cm2	B. 7 cm2	C. 6 cm2	D. A. 5 cm2
Câu 8. (0,25 điểm) Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là : 
	A. Hình chữ nhật	B. Hình thang cân	C. Hình thoi	D. Hình vuông

Câu 9. (0,25 điểm) Khai triển hằng đẳng thức ()2 ta được kết quả bằng:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10. (0,25 điểm) Hình vuông có cạnh bằng  2  thì đường chéo hình vuông đó là:


	A.                             B. 4                                     C. 8                                 D.  
Câu 11. (0,25 điểm) (x – y)(x + y) bằng:
	A. (x – y)2	B. (x + y)2	C. x2 + y2	D. x2 – y2
Câu 12. (0,25 điểm) x2 + 1 + 2x bằng
	A. . (x + 1)2	B. x2 + 1	C. (x – 1)2	D. x2  – 1

Câu 13. (0,25 điểm) Kết quả của phép tính (5x3 - x - ). x2 là :


	A. 5x5 + x3 + x2	B. 5x + 1 + 


	C. 5x – 1 – 	D. 5x5 – x3 – x2

Câu 14. (0,25 điểm) Phân thức nghịch đảo của phân thức  là : 




	A. 	B. 	C. . 	D. 
Câu 15. (0,25 điểm) Phân tích đa thức  x2 + 2x thành nhân tử ta được :
	A. x.(2 + 2)	B. x.(x + 2)	C. 2x.(x +1)	D. 2.(x + x)
Câu 16. (0,25 điểm) Trong các tứ giác sau, tứ giác nào là hình không có trục đối xứng?
	A. Hình thoi	B. Hình bình hành	C. Hình chữ nhật  	D. Hình vuông 
II. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 17. (2,5 điểm)  
a) Phân tích đa thức  2x3 + 4x2 + 2x thành nhân tử
b) Tính  tổng sau:

M = 
c) Tìm x biết:  x2  9 + ( x  3) = 0
d) Thực hiện phép tính : 4x2 . (2x2  5x + 2)

Câu 18. (1 điểm)   Cho biểu thức:  A  =    
a) Tìm điều kiện của x để giá trị của bỉểu thức A  được xác định.
b) Rút gọn  A .
Câu 19. (2,5 điểm)  Cho tam giác ABC, đường cao AH, M là một điểm bất kỳ trên cạnh BC. Qua M kẻ các  đường thẳng song song với AB và AC, chúng cắt các cạnh AB và AC theo thứ tự ở D và E.
a) Viết GT, KL và vẽ hình 
b) Tứ giác ADME là hình gì? Vì sao?
c) Nếu tam giác ABC vuông tại A thì tứ giác ADME là hình gì? Vì sao? 
d) Gọi O là giao điểm hai đường chéo AM và DE. Chứng minh tam giác MOH  cân tại O.
Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
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